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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Số:           /TTr-BKHĐT
V/v dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/2015/NĐ-CP.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Hà Nội, ngày      tháng    năm 2020


	DỰ THẢO
	


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao thực hiện rà soát, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành cơ chế tăng cường quản lý các doanh nghiệp quốc phòng an ninh (QPAN), các doanh nghiệp trực thuộc các tổ chức chính trị-xã hội.

Tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được giao xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN để hướng dẫn Điều 217 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định với các nội dung chính như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Căn cứ pháp lý:

- Khoản 5, Điều 217, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021) quy định: “Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ QPAN hoặc kết hợp kinh tế với QPAN”.
- Tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN (để hướng dẫn Khoản 5 Điều 217 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- Tại Nghị quyết số 73/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành cơ chế tăng cường quản lý các doanh nghiệp QPAN, các doanh nghiệp trực thuộc các tổ chức chính trị-xã hội.

- Tại Công văn số 2950/VPCP-ĐMDN ngày 11/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc công nhận, công nhận lại doanh nghiệp QPAN đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ xem xét sự cần thiết phải sửa đổi Nghị định số 93/2015/NĐ-CP.

Do đó, việc nghiên cứu dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN được thực hiện căn cứ vào các quy định và chỉ đạo nêu trên.

2. Hạn chế, vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 93/2015/NĐ-CP và sự cần thiết ban hành Nghị định
Qua tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 93/2015/NĐ-CP (Báo cáo đánh giá kèm theo) cho thấy vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

2.1. Về đối tượng được xác định là doanh nghiệp QPAN
Khoản 2 Điều 3 Nghị định 93/2015/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp QPAN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp hiện nay được Bộ Quốc Phòng giao thực hiện nhiệm vụ QPAN là các công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn, Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ như: Công ty TNHH MTV: Thông tin M1, Thông tin M3 (thuộc Tập đoàn Viễn thông quân đội nắm giữ 100% vốn điều lệ); Công ty TNHH MTV: Hải Sơn X50, Hải Minh X51 (thuộc Tổng công ty Sông Thu). Việc không được công nhận là doanh nghiệp QPAN đã tạo ra một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các cơ chế chính sách khi doanh nghiệp hạch toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.  
2.2. Về thời gian công nhận, công nhận lại doanh nghiệp QPAN

Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 93/2015/NĐ-CP quy định: “Định kỳ 3 năm một lần, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận lại doanh nghiệp QPAN”. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, việc quy định thời gian 3 năm phải thực hiện công nhận lại là doanh nghiệp QPAN đối với doanh nghiệp thuộc khối công nghiệp quốc phòng; bảo đảm kỹ thuật và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn chiến lược là ngắn, chưa phù hợp và thống nhất với thời gian thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp. 
2.3. Về cơ chế hoạt động của doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp QPAN
Ngoài những kết quả tích cực trong thực hiện cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp QPAN theo quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP, các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vẫn gặp một số tồn tại, vướng mắc trong thực hiện các cơ chế chính sách như sau:

- Công tác đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ QPAN cho các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng không ổn định, thường xuyên qua các năm do nhu cầu dự trữ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ an ninh có sự biến đổi theo tình hình thực tế. Do vậy, việc sản xuất, cung cấp sản phẩm theo nhu cầu đặt hàng, giao kế hoạch của Nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu duy trì và phát triển doanh nghiệp; không đủ để trang trải các chi phí tại doanh nghiệp và đảm bảo đời sống cho người lao động trong nhiều giai đoạn.
Hàng năm, kinh phí nhà nước chưa bảo đảm đủ cho các nội dung chi theo chế độ quy định. Một số nội dung chỉ bảo đảm được khoảng 50% nhu cầu (cấp bù 02 quỹ khen thưởng – phúc lợi; hỗ trợ tiền lương công nhân lành nghề trên các dây chuyền sản xuất quốc phòng ngừng sản xuất). Đồng thời, một số nội dung chi đặc thù chưa được ngân sách bảo đảm như: Quân trang thường xuyên; nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện chiến đấu, huấn luyện dự bị động viên, bay công ích, trực sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… phải hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh nên ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định 93/2015/NĐ-CP quy định doanh nghiệp được hạch toán một số khoản chi phí đặc thù vào chi phí sản xuất kinh doanh (trường hợp không được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc có hỗ trợ nhưng không đủ) bao gồm: “…; các khoản chi cho công tác QPAN, công tác phục vụ quốc phòng, quan hệ quân dân”. Thông tư số 151/2016/TT-BTC đã hướng dẫn về các khoản chi cho “công tác quan hệ nhân dân”, tuy nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể các khoản chi cho “công tác QPAN, công tác phục vụ QPAN” gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện.

- Việc đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp có xem xét, loại trừ các nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận khi doanh nghiệp thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích. Tuy nhiên, khi xem xét đánh giá người quản lý doanh nghiệp thì chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vẫn là một trong 3 chỉ tiêu được xem xét, cân nhắc. Đối với các doanh nghiệp QPAN, việc hạch toán các khoản chi phí đặc thù phục vụ QPAN vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể dẫn đến doanh thu bị giảm, hoặc bị lỗ. Do vậy, ảnh hưởng đến việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp QPAN ngay cả khi doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ QPAN được giao.

- Nghị định số 93/2015/NĐ-CP chưa có quy định cơ chế tạo nguồn vốn và hạch toán các khoản chi phí đặc thù (bao gồm cả chi phí để thuê chuyên gia, người lao động chất lượng cao) để doanh nghiệp chủ động thực hiện nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm QPAN nhằm phát triển công nghiệp QPAN của quốc gia. Đồng thời, việc thực hiện các đề tài khoa học công nghệ nghiên cứu và sáng chế các sản phẩm, dịch vụ QPAN (trong đó bao gồm việc mua sắm vật tư, linh kiện, thiết bị, máy móc (đầu vào) phục vụ cho nghiên cứu sản phẩm QPAN) phải thực hiện đấu thầu đã làm chậm quá trình nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghiệp QPAN theo nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp do phải mất nhiều thời gian và tăng thêm chi phí thực hiện các thủ tục đấu thầu. 

Từ những vướng mắc trên thực tiễn và các yêu cầu nêu trên, việc rà soát, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 93/2015/NĐ-CP là cần thiết nhằm khắc phục những vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn triển khai. Ngoài ra, việc ban hành Nghị định giúp tạo khung pháp lý nhằm nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp QPAN, góp phần nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của nhà nước đối với các doanh nghiệp QPAN. 
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nghiên cứu, rà soát các văn bản quy định pháp luật liên quan và đã có Công văn số 4417/BKHĐT-PTDN ngày 10/7/2020 gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 93/2015/NĐ-CP và đề xuất cơ chế tăng cường quản lý các doanh nghiệp QPAN. 

Trên cơ sở báo cáo của các Bộ
 và nội dung tổng hợp trong quá trình trao đổi, làm việc với một số doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN. Để hoàn thiện, nội dung dự thảo Nghị định đã được đăng trên Trang tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://www.mpi.gov.vn) và Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://www.business.gov.vn) để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày……/…/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số…….../BKHĐT-PTDN gửi Bộ Tư pháp về việc thẩm định Dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN. Ngày……/…/2020, Bộ Tư pháp đã có công văn số  …/…./2020  trả lời về nội dung nêu trên.

Sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu và hoàn thiện vào dự thảo Nghị định. 
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục dự thảo Nghị định
Kết cấu của dự thảo gồm 04 chương, 14 Điều và 01 Phụ lục, cụ thể gồm:

- Chương 1: Những quy định chung gồm 3 Điều từ Điều 1 đến Điều 3

- Chương 2: Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp QPAN gồm 4 Điều từ Điều 4 đến Điều 7;
- Chương 3: Quản lý doanh nghiệp QPAN gồm 5 Điều từ Điều 8 đến Điều 12;

- Chương 4: Điều khoản thi hành gồm 2 Điều từ Điều 13 đến Điều 14
- 01 Phụ lục về Danh mục ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn phục vụ QPAN do doanh nghiệp QPAN thực hiện quy định 11 nhóm lĩnh vực cụ thể.
2. Một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
So với nội dung Nghị định số 93/2015/NĐ-CP, dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN có một số nội dung mới như sau:

2.1. Về đối tượng được xác định là doanh nghiệp QPAN:
Dự thảo Nghị định bổ sung thêm đối tượng doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp QPAN bao gồm công ty TNHH MTV là công ty con của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã từng được công nhận, công nhận lại là doanh nghiệp QPAN theo các quy định của các giai đoạn trước (điểm b Khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị định).
2.2. Về cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp QPAN:
- Đối với doanh nghiệp: dự thảo Nghị định bổ sung làm rõ thêm các quy định về các loại chi phí doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ gồm: chi bảo đảm quân trang cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan, công nhân công an; chi cho nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện chiến đấu, huấn luyện dự bị động viên; các khoản chi cho công tác QPAN, công tác phục vụ quốc phòng, quan hệ quân dân. Trường hợp ngân sách nhà nước không đảm bảo đủ thì được hạch toán các khoản chi phí này vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (Khoản b Điều 6 dự thảo Nghị định).

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định bổ sung quy định doanh nghiệp QPAN “được tính khấu hao dây chuyền, tài sản sản xuất vũ khí, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ QPAN theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính” (điểm e khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định).

- Đối với người lao động, dự thảo Nghị định quy định cụ thể hơn về chính sách nhà nước đối với người lao động tại doanh nghiệp QPAN. Theo đó điểm c Khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị định quy định: “Nhà nước đảm bảo kinh phí trả lương, đóng bảo hiểm xã hội cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian chuẩn bị nghỉ hưu; thanh toán các khoản chi ra quân, xuất ngũ, phục viên, thôi việc theo chế độ hiện hành; trả lương cho số lượng người lao động tối thiểu cần phải duy trì để doanh nghiệp vận hành các dây chuyền sản xuất QPAN trong trường hợp tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí”.
2.3. Về Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp QPAN
Trong phát triển công nghiệp an ninh, quốc phòng, việc giao doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, sáng chế các sản phẩm quốc phòng, an ninh có tính mới, thay thế sản phẩm nhập khẩu là nhiệm vụ quan trọng cần được bố trí nguồn lực thích đáng. Tuy nhiên, các quy định pháp luật hiện hành chưa quy định cơ chế đặc thù về việc tạo nguồn quỹ cho doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, sáng chế sản phẩm, dịch vụ phục vụ quốc phòng an ninh nên hầu hết các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh hiện nay đều không có nguồn vốn để thực hiện nội dung này. Để có cơ chế cho các doanh nghiệp quốc phòng an ninh có quy mô lớn, tiềm năng đầu tư phát triển ứng dụng khoa học công nghệ và nghiên cứu, sáng chế được áp dụng các cơ chế, chính sách riêng để thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo cơ hội đổi mới và phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh của quốc gia, dự thảo Nghị định bổ sung quy định cụ thể về việc trích lập và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp có mức vốn chủ sở hữu trên 1.800 tỷ đồng. Theo đó, Điều 7 dự thảo Nghị định quy định:

“ 1. Ngoài việc thực hiện phân phối lợi nhuận theo các quy định hiện hành, doanh nghiệp QPAN quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định này có mức vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất trên 1.800 tỷ đồng thực hiện trích tối đa 50% lợi nhuận còn lại vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp. 

2. Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp QPAN quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện như sau:

a. Doanh nghiệp sử dụng 40% quỹ đầu tư phát triển để thực hiện: nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghiệp QPAN sử dụng công nghệ cao, vật liệu mới theo nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao; đầu tư sáng chế các sản phẩm nhận chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩn công nghiệp QPAN xuất khẩu do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phê duyệt; chi phí thuê chuyên gia công nghệ, kỹ thuật cao, nhà khoa học tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất các sản phẩm công nghiệp QPAN.

b. Doanh nghiệp sử dụng 60% quỹ đầu tư phát triển để thực hiện các dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp và bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp theo các quy định pháp luật hiện hành.

3. Việc lựa chọn nhà thầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp QPAN sử dụng nguồn vốn quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này thực hiện theo các quy định do doanh nghiệp ban hành về lựa chọn nhà thầu trong thực hiện các hoạt động mua sắm thường xuyên và đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo pháp luật về đấu thầu.”
2.4. Về chế độ báo cáo, công bố thông tin của doanh nghiệp QPAN
Dự thảo Nghị định đã rà soát, điều chỉnh nội dung và thời điểm thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp QPAN đảm bảo thống nhất với các quy định của Chính phủ về công bố thông tin DNNN. Theo đó, trước 31/7 hằng năm, doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin một số loại thông tin trên trang trang thông tin điện tử của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu. Đối với những thông tin không thể công khai do bí mật QPAN, doanh nghiệp phải báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu. Trước ngày 31 tháng 8 hằng năm, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm tổng hợp và gửi các thông tin này cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi, có ý kiến hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết (Điều 8 dự thảo Nghị định).
2.5. Về kiểm tra, giám sát doanh nghiệp QPAN:
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể hơn về kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của doanh nghiệp QPAN. Theo đó, trước ngày 30/4 hằng năm, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lập kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát đối với từng doanh nghiệp QPAN và gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để phối hợp triển khai. Ngoài các nội dung giám sát theo quy định hiện hành đối với doanh nghiệp nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ban hành quy chế giám sát việc thực hiện nhiệm vụ QPAN và việc sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong thực hiện kiểm tra, giám sát doanh nghiệp ít nhất 1 lần/năm, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu lực của pháp luật, chịu trách nhiệm về mục tiêu minh bạch và hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định này.
2.6. Về thời gian công nhận lại và trình tự thực hiện công nhận, công nhận lại doanh nghiệp nhà nước:

Điều 12 dự thảo Nghị định rà soát làm rõ theo hướng Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận doanh nghiệp QPAN trên cơ sở đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ 05 năm; đồng thời quy định rõ trình tự và thời gian thực hiện từng nội dung để Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận, công nhận lại doanh nghiệp QPAN. 
2.7. Về phụ lục Danh mục ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn phục vụ QPAN do doanh nghiệp QPAN
Phụ lục về Danh mục ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn phục vụ QPAN do doanh nghiệp QPAN kèm theo dự thảo Nghị định được rà soát để bổ sung một số sản phẩm, dịch vụ trực tiếp phục vụ QPAN bao gồm: cung cấp dịch vụ kinh tế biển, đo đạc bản đồ phục vụ nhiệm vụ QPAN. 
VI. VỀ VIỆC TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Tiếp thu sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN
1. Về mở rộng đối tượng doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng
Bộ Quốc phòng đề nghị quy định bổ sung điều kiện xác định doanh nghiệp nhà nước kết hợp kinh tế với QPAN gồm doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thu hút các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ QPAN (khi các doanh nghiệp QPAN không đủ năng lực cung cấp) thông qua đặt hàng, đấu thầu theo quy định. Đồng thời, Bộ Quốc phòng đề xuất không cần quy định các cơ chế riêng cho doanh nghiệp và người lao động tương tự cơ chế dành cho doanh nghiệp QPAN.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và pháp luật hiện hành đã quy định quyền và trách nhiệm của cổ đông, thành viên góp vốn tương ứng với phần vốn góp. Nhà nước chỉ có quyền biểu quyết tương ứng với phần vốn góp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, việc giao các doanh nghiệp này thực hiện nhiệm vụ QPAN là không đảm bảo tính kịp thời và bí mật. Đối với các sản phẩm, dịch vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cần thực hiện xã hội hoá thông qua đặt hàng, đấu thầu thì không cần thiết phải lựa chọn doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà nên thực hiện công khai, cạnh tranh để tất cả các doanh nghiệp có tiềm năng tham gia đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ với chi phí và hiệu quả tối ưu.

2. Về quy định trích và sử dụng quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp QPAN
- Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Điều 2 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ về bổ sung, thay thế một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP quy định: lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau khi trừ các khoản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP được phân phối theo thứ tự như sau: (i) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp; (ii) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp.
Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP quy định: “Quỹ đầu tư phát triển được dùng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp và bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp”.
Trong thời gian qua, doanh nghiệp quốc phòng an ninh trích lập và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp theo các quy định hiện hành tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, việc sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh còn hạn chế do doanh nghiệp chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và tăng vốn điều lệ. Việc chưa có các cơ chế chính sách nhằm tạo nguồn vốn bổ sung cho doanh nghiệp và quy định nguồn vốn của doanh nghiệp dành cho đầu tư nghiên cứu, sáng chế sản phẩm, dịch vụ phục vụ quốc phòng an ninh nên chưa có nguồn lực để doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thực hiện nội dung này.
Để có cơ chế các doanh nghiệp có quy mô lớn, có khả năng áp dụng khoa học công nghệ cao và có năng lực phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh chủ động nguồn vốn nhằm nghiên cứu, sáng chế các sản phẩm mới phục vụ công nghiệp QPAN của quốc gia, Khoản 1, 2 Điều 7 dự thảo Nghị định quy định đối với các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có mức vốn chủ sở hữu trên 1.800 tỷ đồng thì thực hiện trích tối đa 50% lợi nhuận còn lại vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp (thay vì 30% so với các DNNN khác). Trong đó, (i) doanh nghiệp sử dụng 40% quỹ đầu tư phát triển để thực hiện: nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghiệp QPAN sử dụng công nghệ cao, vật liệu mới theo nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao; đầu tư sáng chế các sản phẩm nhận chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩn công nghiệp QPAN xuất khẩu do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phê duyệt; chi phí thuê chuyên gia công nghệ, kỹ thuật cao, nhà khoa học tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất các sản phẩm công nghiệp QPAN; (ii) doanh nghiệp sử dụng 60% quỹ đầu tư phát triển để thực hiện các dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp và bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Hiện nay, các đề tài nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ để thực hiện nhiệm vụ QPAN của doanh nghiệp QPAN đều được coi như là một “dự án đầu tư phát triển” của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Khoản 11 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Do vậy, việc mua sắm vật tư, linh kiện, thiết bị, máy móc phục vụ các đề tài, dự án để nghiên cứu, chế tạo và thực hiện nhiệm vụ QPAN phải thực hiện đấu thầu. 

Trên thực tế, việc nghiên cứu, sáng chế các sản phẩm mới để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ QPAN được doanh nghiệp hoàn thiện dần qua quá trình nghiên cứu, phải điều chỉnh nhiều lần từ khi thử nghiệm đến khi hoàn thành. Do vậy, việc thực hiện các đề tài khoa học công nghệ nghiên cứu và sáng chế (trong đó bao gồm việc mua sắm vật tư, linh kiện, thiết bị, máy móc (đầu vào) phục vụ cho nghiên cứu của đề tài khoa học công nghệ) phải thực hiện đấu thầu làm mất nhiều thời gian và chi phí tổ chức thực hiện các thủ tục đấu thầu, đặc biệt là đối với các trường hợp doanh nghiệp phải mua vật tư, linh kiện phục vụ nghiên cứu với số lượng ít, giá trị nhỏ; nhiều vật tư, linh kiện là đặc thù trong lĩnh vực quân sự, an ninh, chỉ có thể mua được từ một vài nhà sản xuất (việc tổ chức đấu thầu gặp rất nhiều khó khăn do không có nhà thầu muốn tham dự trong trường hợp này).

Để doanh nghiệp QPAN tăng tính chủ động trong thực hiện nghiên cứu, sáng chế, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghiệp quốc phòng hoặc thực hiện nhiệm vụ QPAN được giao, Khoản 3 Điều 7 dự thảo Nghị định dự kiến quy định việc lựa chọn nhà thầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp QPAN sử dụng nguồn vốn 40% quỹ đầu tư phát triển để thực hiện nhiệm vụ QPAN thực hiện theo các quy định do doanh nghiệp ban hành về lựa chọn nhà thầu trong thực hiện các hoạt động mua sắm thường xuyên và đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo pháp luật về đấu thầu.

Trên đây là Tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Nghị định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN. Kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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